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DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: LÍ - HÓA 2 Ngày chỉnh sửa: 

1 LH-074 Trần Ngọc Anh 07/03/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thắng, Tuy Phước

2 LH-075 Cao Phan Hoài Bảo 01/01/1977 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thành, Tuy Phước

3 LH-076 Nguyễn Bùi Hoài Bửu 12/08/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

4 LH-077 Phan Thị Hoài Châu 17/12/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh

5 LH-078 Huỳnh Thị Phương Chi 14/06/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Quang, Tuy Phước

6 LH-079 Nguyễn Thị Thùy Diễm 27/06/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thành, Tuy Phước

7 LH-080 Lê Diễn 20/07/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

8 LH-081 Nguyễn Thanh Duy 15/11/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước

9 LH-082 Lê Thành Đạt 10/12/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

10 LH-083 Phạm Hoàng Thể Hà 05/10/1983 Quảng Nam Nữ Kinh Trường THCS Phước Thuận, Tuy Phước

11 LH-084 Trần Quyết Hạnh 20/09/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh

12 LH-085 Phạm Minh Hay 06/06/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

13 LH-086 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 30/03/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 1 Phước Sơn, Tuy Phước

14 LH-087 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/06/1992 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 2 Phước Sơn, Tuy Phước

15 LH-088 Trần Thị Thu Hiền 08/06/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

16 LH-089 Ngô Văn Hòa 20/02/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Số 2 Phước Sơn, Tuy Phước
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17 LH-090 Đoàn Thị Thu Hoan 10/11/1991 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

18 LH-091 Nguyễn Thị Kim Hồng 08/03/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh

19 LH-092 Trần Thị Thu Hồng 14/04/1984 Hà Nam Nữ Kinh Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước

20 LH-093 Nguyễn Thị Lệ Huyền 06/05/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

21 LH-094 Nguyễn Thị Thanh Hương 18/08/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước

22 LH-095 Nguyễn Phương Kiều 13/06/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh

23 LH-096 Ngô Thị Bích Liêm 13/09/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường TH và THCS Vĩnh Thuận, Vĩnh Thạnh

24 LH-097 Nguyễn Thị Thu Linh 10/04/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh

25 LH-098 Nguyễn Mua 20/10/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Quang, Tuy Phước

26 LH-099 Phan Thanh Muộng 24/04/1977 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTBT TH&THCS Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh

27 LH-100 Nguyễn Thị Nga 02/02/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thị Đào, Vĩnh Thạnh

28 LH-101 Nguyễn Thị Hồng Ngân 27/09/1993 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh

29 LH-102 Nguyễn Kế Nghĩa 15/06/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh

30 LH-103 Ngô Thị Mỹ Ngọc 11/03/1975 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Quang, Tuy Phước

31 LH-104 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 26/10/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hòa, Tuy Phước

32 LH-105 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 24/01/1990 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thành, Tuy Phước

33 LH-106 Trần Thị Mỹ Nhân 24/11/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 2 Phước Sơn, Tuy Phước

34 LH-107 Nguyễn Đình Nhu 28/05/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

35 LH-108 Huỳnh Thị Ngọc Nhung 23/08/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

36 LH-109 Lê Thị Ngọc Oanh 15/05/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thị Đào, Vĩnh Thạnh

37 LH-110 Trần Ngọc Oanh 18/05/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Trần Bá, Tuy Phước
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38 LH-111 Cao Xuân Phiêu 06/08/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

39 LH-112 Nguyên Xuân Phụng 27/05/1990 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hưng, Tuy Phước

40 LH-113 Phan Hồng Phước 08/04/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 1 Phước Sơn, Tuy Phước

41 LH-114 Nguyễn Thị Phương 12/08/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

42 LH-115 Đặng Văn Phường 26/06/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước

43 LH-116 Lương Thị Phượng 26/05/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh

44 LH-117 Nguyễn Thị Thanh Phượng 28/08/1992 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thuận, Tuy Phước

45 LH-118 Trần Thị Hồng Quyên 26/11/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTBT THCS Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh

46 LH-119 Hà Thị Thanh Tâm 26/11/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hưng, Tuy Phước

47 LH-120 Nguyễn Trần Tiên 15/08/1991 Bình Định Nam Kinh Trường TH&THCS Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh

48 LH-121 Trần Thị Kim Tiếp 04/09/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTBT THCS Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh

49 LH-122 Lê Thị Tiết 13/12/1970 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hòa, Tuy Phước

50 LH-123 Đặng Thị Tình 30/03/1992 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Trần Bá, Tuy Phước

51 LH-124 Huỳnh Thị Toàn 20/10/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thuận, Tuy Phước

52 LH-125 Cao Thị Thanh Thảo 01/01/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Trần Bá, Tuy Phước

53 LH-126 Lê Thị Hồng Thắm 14/01/1991 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 1 Phước Sơn, Tuy Phước

54 LH-127 Nguyễn Văn Thăng 09/08/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thành, Tuy Phước

55 LH-128 Trình Thị Giáng Thu 12/05/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

56 LH-129 Nguyễn Phùng Như Thùy 15/08/1994 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hòa, Tuy Phước

57 LH-130 Huỳnh Thị Thu Thủy 26/06/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hòa, Tuy Phước

58 LH-131 Lê Thị Thủy 05/11/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước
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59 LH-132 Lê Thị Lệ Thủy 01/12/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thắng, Tuy Phước

60 LH-133 Nguyễn Thị Xuân Thuyền 09/04/1969 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

61 LH-134 Trần Thị Duy Vy 10/07/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 2 Phước Sơn, Tuy Phước

Ấn định danh sách này có 61 học viên.
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